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THÔNG TƯ
Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện,

giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về:

1. Trình tự kiểm tra hoạt động điện lực trong các lĩnh vực: Tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện.

2. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực.

3. Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện và các hoạt động khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm gây ra cho bên bị vi phạm. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm. Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải chứng minh tổn thất, mức độ tổn thất do hành vi vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

2. Đơn vị điện lực hoạt động theo vùng, miền là đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện, đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện hoạt động trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên.

3. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực là những hành vi được quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Hợp đồng mua bán điện bao gồm hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hành chính sự nghiệp, bơm nước tưới tiêu và hợp đồng bán buôn điện thuộc đối tượng áp dụng giá bán điện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Điều 4. Thẩm quyền kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện

1. Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương, Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương, Kiểm tra viên điện lực của phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết là Kiểm tra viên điện lực cấp huyện) có quyền kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực, sử dụng điện và an toàn điện.

2. Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện có quyền kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng điện.

3. Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện có quyền kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện.

Điều 5. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

1. Sở Công Thương có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp dưới 110kV nếu các bên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự hoặc trọng tài thương mại và có thỏa thuận đề nghị Sở Công Thương giải quyết tranh chấp.

2. Cục Điều tiết điện lực có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên nếu các bên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự hoặc trọng tài thương mại và có thỏa thuận đề nghị Cục Điều tiết điện lực giải quyết tranh chấp.

Chương II
KIỂM TRA VIÊN ĐIỆN LỰC
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương

Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra trong phạm vi cả nước, bao gồm:

1. Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ của đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện theo quy định tại khoản 2 Điều 39, khoản 2 Điều 40, khoản 2 Điều 41, khoản 2 Điều 43, khoản 2 Điều 44, khoản 2 Điều 45, khoản 2 Điều 46, khoản 2 Điều 47 Luật Điện lực và khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

2. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn điện.

3. Phát hiện và ngăn chặn các hành vi bị cấm được quy định tại Điều 7 Luật Điện lực.

4. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương, Kiểm tra viên điện lực cấp huyện và Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực.

5. Yêu cầu đơn vị điện lực ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện, bên sử dụng điện cắt điện hoặc giảm mức tiêu thụ điện trong trường hợp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn trang thiết bị.

6. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý.

7. Lập Biên bản kiểm tra; Biên bản vi phạm hành chính; Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong trường hợp phát hiện hành vi trộm cắp điện.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương và Kiểm tra viên điện lực cấp huyện

Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương và Kiểm tra viên điện lực cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra trong phạm vi quản lý của mình, bao gồm:

1. Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện theo quy định tại khoản 2 Điều 39, khoản 2 Điều 40, khoản 2 Điều 41, khoản 2 Điều 43, khoản 2 Điều 44, khoản 2 Điều 45, khoản 2 Điều 46, khoản 2 Điều 47 Luật Điện lực và khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

2. Kiểm tra viên điện lực cấp huyện kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện theo quy định tại khoản 2 Điều 41, khoản 2 Điều 43, khoản 2 Điều 44 và khoản 2 Điều 46 Luật Điện lực.

2. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn điện.

3. Phát hiện và ngăn chặn các hành vi bị cấm được quy định tại Điều 7 Luật Điện lực.

4. Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương có quyền kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm tra viên điện lực cấp huyện và Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực.

5. Yêu cầu đơn vị điện lực ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện, bên sử dụng điện cắt điện hoặc giảm mức tiêu thụ điện trong trường hợp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn trang thiết bị.

6. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý.

7. Lập Biên bản kiểm tra; Biên bản vi phạm hành chính; Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong trường hợp phát hiện hành vi trộm cắp điện.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực

Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện, đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra trong phạm vi quản lý như sau:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện

a) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện;

b) Kiểm tra và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn điện được quy định tại Điều 7 Luật Điện lực;

c) Thông báo kịp thời cho đơn vị trực tiếp quản lý vận hành lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối trong trường hợp phát hiện có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn trang thiết bị;

d) Lập Biên bản kiểm tra; Biên bản vi phạm hành chính.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện

a) Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng mua bán điện của bên mua điện;

b) Kiểm tra việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả;

c) Kiểm tra việc cắt điện, giảm mức tiêu thụ điện của bên sử dụng điện;

d) Kiểm tra và ngăn chặn kịp thời các hành vi bị cấm trong sử dụng điện được quy định tại Điều 7 Luật Điện lực;

đ) Yêu cầu bên sử dụng điện cắt điện hoặc giảm mức tiêu thụ điện trong trường hợp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn trang thiết bị;

e) Yêu cầu bên mua điện cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra;

g) Lập Biên bản kiểm tra sử dụng điện; Biên bản vi phạm hành chính; Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong trường hợp phát hiện hành vi trộm cắp điện.

Điều 9. Tiêu chuẩn Kiểm tra viên điện lực

1. Kiểm tra viên điện lực ộ ông Thương phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành điện;

b) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện hoặc làm công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh điện từ 05 năm trở lên;

c) Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện;

d) Nắm vững các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định về công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện; có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra;

đ) Đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.

2. Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương và Kiểm tra viên điện lực cấp huyện phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành điện;

b) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện hoặc làm công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh điện từ 03 năm trở lên;

c) Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện; được bố trí công tác tại phòng chuyên môn có chức năng theo dõi về các hoạt động trong lĩnh vực điện lực tại thời điểm đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực.

d) Nắm vững các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định về công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện; có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra;

đ) Đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.

3. Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện, đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành điện đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện; có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành điện hoặc là công nhân kỹ thuật điện từ bậc 5/7 trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện;

b) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối, kinh doanh điện từ 03 năm trở lên;

c) Đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện;

d) Nắm vững các tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện; có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra;

đ) Đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.

Điều 10. Tập huấn, sát hạch Kiểm tra viên điện lực

1. Cục Điều tiết điện lực tổ chức tập huấn, sát hạch và cấp iấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương, Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương, Kiểm tra viên điện lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực hoạt động theo vùng, miền.

2. Sở Công Thương tổ chức tập huấn, sát hạch và cấp Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực cấp huyện, Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn tỉnh.

3. Việc sát hạch được tiến hành định kỳ 05 năm một lần. Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch có hiệu lực trong thời hạn 05 năm.

4. Kinh phí tập huấn, sát hạch Kiểm tra viên điện lực do cơ quan, đơn vị quản lý của người đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực chi trả theo quy định về tài chính kế toán.

Điều 11. Thẩm quyền cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực

1. Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương, Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương, Kiểm tra viên điện lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực hoạt động theo vùng, miền.

2. Giám đốc Sở Công Thương cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cấp huyện, Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn tỉnh.

Điều 12. Trình tự, thủ tục cấp, thu hồi thẻ Kiểm tra viên điện lực

1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực

a) Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương, Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương, Kiểm tra viên điện lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực hoạt động theo vùng, miền gửi về Cục Điều tiết điện lực;

b) Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cấp huyện và Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn tỉnh gửi về Sở Công Thương;

c) Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực lần đầu bao gồm (01 bộ):

- Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực;

- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn hoặc quyết định nâng bậc lương công nhân;

- Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực;

- 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm;

- Bản khai quá trình công tác có xác nhận của cơ quan, đơn vị.

d) Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng bao gồm (01 bộ):

- Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực;

- Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực;

- 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm.

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực. Trường hợp không cấp thẻ, sau 03 ngày làm việc, Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng

a) Kiểm tra viên điện lực phải báo cáo thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý bằng văn bản lý do bị mất hoặc bị hỏng thẻ;

b) Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực bao gồm (01 bộ):

- Văn bản đề nghị cấp lại thẻ của đơn vị quản lý Kiểm tra viên điện lực;

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ của Kiểm tra viên điện lực;

- 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm;

- Thẻ Kiểm tra viên điện lực đối với trường hợp thẻ bị hỏng.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã cấp thẻ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ lưu và cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực theo thời hạn sử dụng của thẻ cũ.

3. Thu hồi thẻ Kiểm tra viên điện lực

a) Thẻ Kiểm tra viên điện lực bị thu hồi trong các trường hợp sau:

- Thẻ Kiểm tra viên điện lực đã hết hạn sử dụng;

- Kiểm tra viên điện lực chuyển làm công tác khác hoặc chuyển công tác sang địa bàn khác;

- Kiểm tra viên điện lực bị xử lý hình sự; bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực;

- Kiểm tra viên điện lực bị đơn vị quản lý Kiểm tra viên điện lực xử lý kỷ luật và đề nghị thu hồi thẻ;

- Kiểm tra viên điện lực không còn đủ tiêu chuẩn của Kiểm tra viên điện lực.

b) Đơn vị quản lý Kiểm tra viên điện lực có trách nhiệm thu hồi và hủy thẻ Kiểm tra viên điện lực trong các trường hợp quy định tại điểm a Khoản này; báo cáo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp thẻ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu hồi.

Điều 13. Mẫu thẻ và thời hạn sử dụng thẻ Kiểm tra viên điện lực

1. Thẻ Kiểm tra viên điện lực có k ch thước 58 mm x 90 mm được quy định tại Phụ lục 1 ban hành k m theo Thông tư này và có giá trị sử dụng trong 05 năm.

2. Thẻ màu hồng được cấp cho Kiểm tra viên điện lực ộ ông Thương, Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương và Kiểm tra viên điện lực cấp huyện.

3. Thẻ màu da cam được cấp cho Kiểm tra viên điện lực của các đơn vị điện lực để kiểm tra việc sử dụng điện.

4. Thẻ màu vàng nhạt được cấp cho Kiểm tra viên điện lực của các đơn vị điện lực để kiểm tra việc bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.

Điều 14. Trách nhiệm của Kiểm tra viên điện lực

Kiểm tra viên điện lực chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi của mình trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Trường hợp Kiểm tra viên điện lực có hành vi vi phạm, tuỳ theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và thu hồi thẻ Kiểm tra viên điện lực theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Thông tư này. Trường hợp gây thiệt hại, phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương III
KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN
Điều 15. Hình thức kiểm tra

Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện được tiến hành theo hình thức sau:

1. Kiểm tra theo kế hoạch là hình thức kiểm tra được thông báo trước cho đơn vị điện lực; tổ chức, cá nhân sử dụng điện.

2. Kiểm tra đột xuất là hình thức kiểm tra không thông báo trước, được thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, yêu cầu của đơn vị điện lực hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Điều 16. Nguyên tắc kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện

1. Kiểm tra viên điện lực chỉ thực hiện kiểm tra khi được giao nhiệm vụ. Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm thì được quyền kiểm tra đột xuất nhưng phải báo cáo kịp thời cho người trực tiếp quản lý.

2. Khi tiến hành kiểm tra, bên kiểm tra phải tổ chức nhóm kiểm tra hoặc đoàn kiểm tra có nhóm trưởng hoặc trưởng đoàn kiểm tra, trong đó ít nhất phải có 01 (một) Kiểm tra viên điện lực. Kiểm tra viên điện lực có trách nhiệm xuất trình thẻ Kiểm tra viên điện lực và thông báo nội dung kiểm tra cho bên được kiểm tra biết.

3. Việc kiểm tra phải được tiến hành với sự có mặt của đại diện bên được kiểm tra.

Trường hợp đại diện bên được kiểm tra vắng mặt, Kiểm tra viên điện lực phải mời ít nhất 02 người làm chứng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc đại diện chính quyền địa phương hoặc cảnh sát khu vực để chứng kiến việc kiểm tra.

4. Khi phát hiện hành vi trộm cắp điện, Kiểm tra viên điện lực được quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ hiện trường trước khi xuất trình thẻ Kiểm tra viên điện lực và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

5. Kiểm tra viên điện lực phải lập Biên bản kiểm tra và ghi đầy đủ các nội dung đã kiểm tra theo quy định; lập Biên bản vi phạm hành chính khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực; lập Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong trường hợp phát hiện hành vi trộm cắp điện theo quy định.

6. Các thiết bị đo điện được Kiểm tra viên điện lực sử dụng trong quá trình kiểm tra phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định.

Điều 17. Trình tự kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện

1. Kiểm tra theo kế hoạch

a) Kế hoạch kiểm tra phải được thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị điện lực phê duyệt và được gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan;

b) Bên kiểm tra phải thông báo cho bên được kiểm tra biết trước thời điểm kiểm tra ít nhất 05 ngày làm việc. Thông báo phải do người có thẩm quyền ký, trong đó nêu rõ nội dung, địa điểm, thời gian kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra;

c) Khi nhận được thông báo, bên được kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ theo nội dung yêu cầu và cử người có trách nhiệm làm việc với đoàn kiểm tra. ên được kiểm tra có quyền từ chối việc kiểm tra nếu bên kiểm tra không thực hiện đúng nội dung thông báo.

2. Kiểm tra đột xuất

Việc kiểm tra đột xuất được tiến hành trong các trường hợp sau:

a) Kiểm tra theo nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị quản lý Kiểm tra viên điện lực giao. Việc kiểm tra thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 16 Thông tư này.

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, Kiểm tra viên điện lực phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, phải thông báo ngay cho người có thẩm quyền để giải quyết.

b) Kiểm tra do tự phát hiện hành vi vi phạm

Kiểm tra viên điện lực được tiến hành kiểm tra khi có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 16 Thông tư này. Trường hợp không đủ điều kiện, phải thông báo ngay cho người có trách nhiệm để tổ chức kiểm tra kịp thời;

c) Trường hợp đột xuất phải vào nhà dân kiểm tra sử dụng điện trong khoảng thời gian từ 22h00 đêm đến 06h00 sáng, bên kiểm tra phải phối hợp với cảnh sát khu vực hoặc chính quyền địa phương để tiến hành kiểm tra theo đúng quy định.

Điều 18. Nội dung kiểm tra hoạt động điện lực

1. Kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ được quy định trong Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra việc duy trì các điều kiện hoạt động điện lực theo Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp.

2. Kiểm tra chất lượng điện a) Điện áp;

b) Tần số;

c) Các tiêu chuẩn chất lượng điện năng khác theo quy định về lưới điện nếu cần thiết.

3. Kiểm tra thiết bị đo đếm điện, bao gồm: công tơ điện, đồng hồ đo điện và các thiết bị, phụ kiện kèm theo; tính nguyên vẹn của niêm phong của hệ thống đo đếm điện năng; biên bản treo tháo công tơ, thiết bị đo đếm điện năng và các tài liệu có liên quan khác.

4. Kiểm tra công tác bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.

5. Kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán điện.

6. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Điều 19. Nội dung kiểm tra sử dụng điện

1. Kiểm tra điện áp.

2. Kiểm tra công suất và hệ số công suất

Công suất và hệ số công suất được xác định bằng cách đo trực tiếp hoặc gián tiếp qua các thiết bị đo khác tại thời điểm kiểm tra. Đối với công suất giờ cao điểm, đo 03 lần trong thời gian tiến hành kiểm tra, sau đó lấy trị số công suất lớn nhất của 01 trong 03 lần đo.

3. Kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng và các hồ sơ liên quan, bao gồm: công tơ, máy biến điện áp đo lường, máy biến dòng điện đo lường, sơ đồ đấu dây, tính nguyên vẹn của niêm phong của hệ thống đo đếm điện năng; biên bản treo tháo công tơ, thiết bị đo đếm điện năng và các tài liệu có liên quan khác.

4. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn điện.

5. Kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ ghi trong hợp đồng mua bán điện và các nghĩa vụ khác được quy định trong Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 20. Kiểm tra phát hiện có hành vi trộm cắp điện

1. Trường hợp kiểm tra phát hiện có hành vi trộm cắp điện, Kiểm tra viên điện lực có trách nhiệm lập Biên bản kiểm tra, Biên bản vi phạm hành chính. Trong Biên bản kiểm tra phải nêu rõ những nội dung sau:

a) Mô tả hành vi trộm cắp điện và các thông số liên quan tới việc tính toán, xử lý vi phạm sử dụng điện;

b) Vẽ sơ đồ trộm cắp điện;

c) Các chứng cứ khác như phương tiện trộm cắp, ảnh chụp, băng ghi hình, dữ liệu điện tử khác (nếu có).

2. Trường hợp tạm giữ các tang vật, phương tiện dùng để trộm cắp điện, Kiểm tra viên điện lực phải lập Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này và thực hiện niêm phong các tang vật, phương tiện đó (giấy niêm phong phải có chữ ký Kiểm tra viên điện lực, đại diện bên được kiểm tra và các thành phần khác theo quy định).

3. Kiểm tra viên điện lực có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để thực hiện ngừng cấp điện.

Điều 21. Kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng

Kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng (công tơ, máy biến dòng điện đo lường, máy biến điện áp đo lường, niêm phong, sơ đồ đấu dây) được thực hiện theo quy định sau:

1. Trường hợp kiểm tra phát hiện công tơ điện bị mất, hệ thống đo đếm điện năng bị hư hỏng, sai lệch vị trí hoặc có dấu hiệu không bình thường, Kiểm tra viên điện lực phải ghi rõ hiện trạng và kiến nghị biện pháp xử lý trong Biên bản kiểm tra.

2. Việc tháo gỡ thiết bị đo đếm điện năng để kiểm tra trong trường hợp hệ thống đo đếm điện năng bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu không bình thường phải thực hiện các quy định sau:

a) Thông báo cho bên bán điện về việc tháo gỡ hệ thống đo đếm điện năng để bên bán điện biết và cử người thực hiện;

b) Phải giữ nguyên niêm phong của tổ chức kiểm định. Thiết bị đo đếm điện, niêm phong khác phải được thu giữ, bao gói và niêm phong (giấy niêm phong phải có chữ ký của Kiểm tra viên điện lực, đại diện bên mua điện và bên bán điện);

c) Lập Biên bản kiểm tra, trong đó phải ghi rõ thời gian, địa điểm kiểm tra, mô tả chi tiết hiện trạng, biểu hiện không bình thường của hệ thống đo đếm điện năng và lý do tháo hệ thống đo đếm điện năng.

3. Các bên liên quan có trách nhiệm cùng chứng kiến việc kiểm tra, xác minh thiết bị đo đếm điện của tổ chức kiểm định, nếu vắng mặt trong quá trình kiểm tra mà không có lý do ch nh đáng thì vẫn phải công nhận kết quả kiểm tra.

4. Cách xác định sản lượng điện năng trong trường hợp công tơ điện bị mất, hệ thống đo đếm điện năng hoạt động không chính xác hoặc ngừng hoạt động được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 20 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Điều 22. Biên bản kiểm tra

1. Biên bản kiểm tra được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này. Biên bản kiểm tra được lập thành 03 bản, bên kiểm tra giữ 02 bản, bên được kiểm tra giữ 01 bản. Biên bản phải có dấu treo và đánh số thứ tự để quản lý; Biên bản kiểm tra đã sử dụng, kể cả biên bản ghi sai hoặc hủy bỏ đều phải được quản lý và lưu giữ đầy đủ theo quy định.

2. Biên bản kiểm tra phải ghi rõ họ và tên người tham gia kiểm tra, đại diện của bên được kiểm tra và người làm chứng (nếu có). Nếu bên được kiểm tra không thống nhất với nội dung ghi trong Biên bản kiểm tra thì được quyền ghi ý kiến của mình vào phần cuối biên bản.

3. Biên bản kiểm tra phải có đủ chữ ký của Kiểm tra viên điện lực, đại diện của bên được kiểm tra và của người làm chứng (nếu có).

Trường hợp bên được kiểm tra không chịu ký biên bản, người lập biên bản phải ghi rõ lý do bên được kiểm tra không ký vào biên bản. Biên bản này vẫn có giá trị pháp lý để xử lý khi có chữ ký của ít nhất 02 người làm chứng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc đại diện chính quyền địa phương hoặc cảnh sát khu vực.

4. Trường hợp phát hiện có nhiều hành vi vi phạm quy định về hoạt động điện lực hoặc sử dụng điện, trong Biên bản kiểm tra phải mô tả rõ, đầy đủ, chính xác từng hành vi vi phạm.

Điều 23. Biên bản vi phạm hành chính

1. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, ngoài việc lập Biên bản kiểm tra theo quy định tại Điều 22 Thông tư này, Kiểm tra viên điện lực phải lập Biên bản vi phạm hành chính theo mẫu quy định tại hụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này và chuyển biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt theo quy định.

2. Trường hợp phát hiện hành vi trộm cắp điện quy định tại khoản 9 Điều 12 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Kiểm tra viên điện lực có trách nhiệm lập iên bản vi phạm hành chính, việc xác định sản lượng điện trộm cắp và số tiền bồi thường tương ứng được tính toán theo quy định tại Điều 32 Thông tư này.

3. Biên bản vi phạm hành chính được lập thành 03 bản, bên kiểm tra giữ 01 bản, bên được kiểm tra giữ 01 bản và 01 bản gửi cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt. Biên bản được đóng dấu treo và ghi số thứ tự để quản lý. Biên bản đã sử dụng, kể cả biên bản ghi sai hoặc huỷ bỏ phải được quản lý và lưu giữ đầy đủ theo quy định.

Điều 24. Chuyển biên bản, hồ sơ vi phạm hoạt động điện lực, sử dụng điện

1. Biên bản kiểm tra do Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực lập

a) Trường hợp bên mua điện không vi phạm hợp đồng mua bán điện thì Biên bản kiểm tra được lưu giữ tại đơn vị điện lực;

b) Trường hợp bên mua điện vi phạm hợp đồng mua bán điện thì Biên bản kiểm tra và các chứng cứ vi phạm được lưu giữ tại đơn vị điện lực để xử lý.

2. Biên bản kiểm tra do Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương, Sở Công Thương và Kiểm tra viên điện lực cấp huyện lập

a) Trường hợp bên mua điện hoặc bên bán điện không vi phạm hợp đồng mua bán điện, Biên bản kiểm tra được lưu giữ tại Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Trường hợp có hành vi vi phạm các quy định tại Điều 13 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Biên bản kiểm tra phải được chuyển cho bên bị vi phạm để xử lý trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày lập xong biên bản.

3. Trường hợp có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, Biên bản kiểm tra, Biên bản vi phạm hành chính phải được chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày lập xong biên bản đồng thời sao gửi cho đơn vị điện lực có quyền và nghĩa vụ liên quan biết.

4. Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, hồ sơ và các tang vật, phương tiện vi phạm được chuyển tới cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương IV
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
Điều 25. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

1. Việc giải quyết các tranh chấp hợp đồng mua bán điện phải tuân theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện phải căn cứ vào thỏa thuận tại hợp đồng đã ký giữa bên mua điện và bên bán điện.

3. Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương chỉ giải quyết tranh chấp trong trường hợp hai bên không tự thương lượng được và có thỏa thuận đề nghị Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương giải quyết.

Điều 26. Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

1. Trước khi đề nghị Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương giải quyết tranh chấp, các bên phải tiến hành tự thương lượng.

2. Trường hợp tự thương lượng không thành, một bên hoặc hai bên có quyền gửi văn bản đề nghị Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương giải quyết tranh chấp theo thẩm quyền.

3. Hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp

a) Văn bản đề nghị giải quyết tranh chấp;

b) Biên bản làm việc hoặc tài liệu khác chứng minh tranh chấp không tự giải quyết được;

c) Bản sao hợp lệ Hợp đồng mua bán điện;

d) Giấy phép hoạt động điện lực (nếu có);

đ) Các tài liệu chứng minh cho yêu cầu giải quyết tranh chấp là có căn cứ và hợp pháp;

e) Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc.

4. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị giải quyết tranh chấp, Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo tới các bên liên quan về việc tiếp nhận xử lý tranh chấp, yêu cầu các bên liên quan cung cấp hồ sơ tài liệu; kiểm tra thực tế (trong trường hợp cần thiết) và xác minh hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối đề nghị giải quyết tranh chấp, Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Chậm nhất sau 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức họp hòa giải và ra kết luận giải quyết tranh chấp.

Đối với vụ việc có tính chất phức tạp, việc tổ chức họp hòa giải và ra kết luận giải quyết tranh chấp không quá 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

6. Nếu một trong hai bên không nhất trí với kết luận của Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương thì có quyền đưa ra Trọng tài thương mại hoặc khởi kiện tại Tòa án để giải quyết.

Điều 27. Trách nhiệm các bên liên quan trong giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

1. Trách nhiệm của các bên có tranh chấp hợp đồng mua bán điện

a) Đảm bảo tính trung thực của tài liệu, thông tin sự việc được cung cấp cho cơ quan giải quyết tranh chấp;

b) Phối hợp, tạo điều kiện để cơ quan giải quyết tranh chấp thu thập đầy đủ thông tin và kiểm tra thực tế (trong trường hợp cần thiết);

c) Thực hiện các biện pháp trong khả năng cho phép hoặc theo yêu cầu của cơ quan giải quyết tranh chấp nhằm hạn chế thiệt hại.

2. Trách nhiệm của cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

a) Kết luận khách quan trên cơ sở hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp và chứng cứ của các bên cung cấp trong quá trình giải quyết tranh chấp;

b) Tôn trọng thỏa thuận không trái pháp luật và quyền tự thương lượng giữa các bên có tranh chấp hợp đồng mua bán điện trong suốt quá trình giải quyết;

c) Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật không thuộc thẩm quyền giải quyết, phải thông báo và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và bồi thường thiệt hại

1. Mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng căn cứ theo thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm, bên bị vi phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm, bên bị vi phạm có quyền áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại.

2. Mức bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng căn cứ theo thỏa thuận trong hợp đồng, nếu không thỏa thuận trong hợp đồng thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Cách xác định giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, giá trị bồi thường thiệt hại đối với từng hành vi vi phạm được quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31 và Điều 32 Thông tư này, nếu phát sinh thiệt hại khác thì hai bên tự thỏa thuận.

4. Thời hạn trả tiền bồi thường thiệt hại do hai bên tự thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nếu quá thời hạn trên, bên vi phạm phải chịu lãi suất chậm trả trên số tiền bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

5. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu nộp tiền phạt, bên vi phạm phải thanh toán tiền phạt vi phạm hợp đồng cho bên bị vi phạm; nếu quá thời hạn trên, bên vi phạm phải chịu lãi suất chậm trả trên số tiền phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Phương pháp tính giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm đối với hành vi vi phạm của bên bán điện

1. Trì hoãn việc cấp điện theo thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện đã ký

a) Bồi thường cho bên mua điện bằng khoản thiệt hại trực tiếp mà bên mua điện phải chịu do hành vi vi phạm gây ra;

b) Mức phạt vi phạm hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng và được căn cứ vào giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

Giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm được xác định bằng giá trị sản lượng điện đã thỏa thuận trong hợp đồng và được tính toán căn cứ vào công suất đăng ký, thời gian đăng ký mua điện trong ngày, giá điện ghi trong hợp đồng mua bán điện và số ngày trì hoãn được xác định từ thời điểm cam kết cấp điện cho đến thời điểm được cấp điện, theo công thức sau:

T = A x g x n

Trong đó:

- T: Giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm (đồng);

- A: Điện năng ngày xác định căn cứ vào các thông số đăng ký trong hợp đồng mua bán điện (KWh/ngày);

- g: Giá điện (đ/kWh) để tính bồi thường, được tính theo giá cao nhất trong hợp đồng mua bán điện đã ký;

- n: Số ngày trì hoãn.

2. Bán điện không đảm bảo chất lượng, không đủ số lượng điện năng theo hợp đồng đã ký gây thiệt hại cho bên mua điện

a) Bồi thường thiệt hại cho bên mua điện bằng giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên mua điện phải chịu do bên bán điện gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên mua điện đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm;

b) Mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng và được căn cứ vào giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

Giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm được xác định bằng giá trị sản lượng điện đã thỏa thuận trong hợp đồng và được tính toán căn cứ vào công suất đăng ký, giá điện ghi trong hợp đồng mua bán điện và thời gian bán điện không đảm bảo chất lượng, không đủ số lượng điện năng, theo công thức sau:

T = P x t x g

Trong đó:

- T: Giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm (đồng);

- P: Công suất đăng ký trong hợp đồng mua bán điện (kW);

- t: Thời gian bán điện không đảm bảo chất lượng, không đủ số lượng điện năng (giờ);

- g: Giá điện (đ/kWh) để tính bồi thường, được tính theo giá cao nhất trong hợp đồng mua bán điện đã ký.

3. Ghi chỉ số điện năng sai, tính toán hóa đơn sai gây thiệt hại cho bên mua điện

a) Bên bán điện phải hoàn trả cho bên mua điện số tiền điện đã thu thừa cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.

Điều 30. Phương pháp tính giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm đối với hành vi vi phạm của bên mua điện

1. Trì hoãn việc thực hiện hợp đồng đã ký gây thiệt hại cho bên bán điện
a) Bồi thường cho bên bán điện bằng khoản thiệt hại trực tiếp mà bên bán điện phải chịu do hành vi vi phạm gây ra;

b) Phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện và được căn cứ vào giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

Giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm được xác định bằng giá trị sản lượng điện theo thỏa thuận trong hợp đồng và được tính toán căn cứ vào công suất đăng ký, thời gian đăng ký mua điện trong ngày, giá điện ghi trong hợp đồng mua bán điện và số ngày trì hoãn được xác định từ thời điểm cam kết thực hiện hợp đồng cho đến thời điểm hợp đồng được thực hiện theo công thức sau:

T = A x g x n

Trong đó:

- T: Giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (đồng);

- A: Điện năng ngày xác định căn cứ vào các thông số đăng ký trong hợp đồng mua bán điện (công suất nhân với thời gian mua điện trong ngày);

- g: Giá điện (đ/kWh) để tính bồi thường, được tính theo giá cao nhất trong hợp đồng mua bán điện đã ký;

- n: Số ngày trì hoãn.

2. Sử dụng điện sai mục đích có mức giá cao hơn mức giá đã thỏa thuận trong hợp đồng

a) Bồi thường thiệt hại cho bên bán điện bằng khoản tiền chênh lệch giá trong thời gian vi phạm mục đích sử dụng điện cộng với lãi suất của khoản tiền chênh lệch giá do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp không xác định rõ thời điểm vi phạm mục đích sử dụng điện được tính với thời gian là 12 tháng;

b) Phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.

3. Sử dụng quá công suất đã đăng ký trong biểu đồ phụ tải được ghi trong hợp đồng mua bán điện vào giờ cao điểm

a) Bên mua điện phải bồi thường thiệt hại cho bên bán điện trong trường hợp gây thiệt hại cho bên bán điện;

b) Mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng và được căn cứ vào giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

Giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm được xác định theo công thức sau:

T = (P x t x g

Trong đó:

- T: Giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (đồng);

- (P là phần công suất vi phạm trong giờ cao điểm bằng công suất sử dụng lớn nhất trừ công suất đăng ký trong biểu đồ phụ tải tại thời gian tương ứng;

- t: Số giờ vi phạm thực tế (nếu dưới 01 giờ thì được tính là 01 giờ);

- g: Giá bán điện trong giờ cao điểm theo biểu giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian tính bồi thường (đ/kWh).

4. Không kịp thời cắt điện hoặc giảm mức tiêu thụ điện khi nhận được thông báo của bên bán điện trong các trường hợp quy định tại Điều 27 Luật Điện lực

a) Bên mua điện phải bồi thường thiệt hại cho bên bán điện trong trường hợp gây thiệt hại cho bên bán điện;

b) Phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng.

5. Chậm thanh toán tiền điện

a) Việc xử lý chậm thanh toán tiền điện thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 23 Luật Điện lực;

b) Phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 31. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp có hành vi bán sai giá do cơ quan có thẩm quyền quy định

Bên bán điện phải hoàn trả cho bên mua điện số tiền điện đã thu thừa cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Trường hợp không xác định rõ thời điểm áp dụng sai giá được tính với thời gian là 12 tháng.

Điều 32. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp trộm cắp điện

1. Bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm số tiền tương ứng với giá trị sản lượng điện năng bị mất do hành vi trộm cắp điện gây ra, được xác định theo công thức sau:

T = ABT x g = (ASD - AHĐ) x g

T: Tiền bồi thường (đồng);

ABT: Sản lượng điện năng phải bồi thường (kWh);

ASD: Sản lượng điện năng sử dụng của các thiết bị tiêu thụ điện trong thời gian vi phạm (kWh);

AHĐ: Sản lượng điện năng được thể hiện trên hóa đơn thanh toán tiền điện trong thời gian vi phạm (kWh);

g: Giá điện (đ/kWh) để tính bồi thường, được tính theo mức giá cao nhất đối với mục đích sử dụng điện thực tế theo biểu giá điện áp dụng tại thời điểm phát hiện.

Trường hợp bên được kiểm tra có hành vi trộm cắp điện để sử dụng cho nhiều mục đích, giá điện để tính tiền bồi thường được xác định căn cứ theo mức giá cao nhất của biểu giá điện trong các mục đích sử dụng của bên được kiểm tra.

2. Phương pháp xác định sản lượng điện năng sử dụng (ASD) như sau:

a) Phương pháp xác định sản lượng điện năng sử dụng theo sai số được kiểm định của công tơ điện

Trường hợp bên vi phạm dùng cách thức duy nhất là can thiệp làm sai số công tơ để trộm cắp điện và sai số này xác định được thông qua việc kiểm định, sản lượng điện năng sử dụng được tính căn cứ vào trị số sai số cao nhất của công tơ điện do cơ quan kiểm định độc lập xác định và áp dụng theo công thức sau:
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s: Sai số lớn nhất trong các giá trị kiểm định của công tơ điện (tính theo %);

Abqn: Sản lượng điện năng ngày bằng điện năng sử dụng bình quân ngày của kỳ hóa đơn có sản lượng điện năng bình quân ngày cao nhất trong khoảng thời gian vi phạm.

Trường hợp không xác định được thời điểm vi phạm, khoảng thời gian vi phạm được tính từ ngày kiểm tra điện gần nhất hoặc từ lần thay thế, sửa chữa hay kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm điện năng gần nhất đến khi phát hiện nhưng không quá 12 tháng.

n: Số ngày tính bồi thường (ngày).

b) Phương pháp xác định sản lượng điện năng sử dụng đối với các cách thức trộm cắp điện khác hoặc không áp dụng được phương pháp quy định tại điểm a khoản này

Bước 1: Xác định công suất

Căn cứ thực tế kiểm tra để xác định trị số công suất cao nhất trong các trị số công suất có thể xác định được bằng các cách sau:

Cách 1: Công suất tổng đo được tại thời điểm kiểm tra, phát hiện vi phạm.

Cách 2: Công suất cao nhất trong biểu đồ phụ tải đăng ký trong hợp đồng mua bán điện.

Cách 3: Công suất của các thiết bị sử dụng điện tại bảng kê công suất thiết bị đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện (đối với hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).

Cách 4: Công suất của các thiết bị tiêu thụ điện ghi trong Biên bản kiểm tra (có thể lấy công suất ghi trên nhãn mác thiết bị của nhà chế tạo).

Bước 2: Xác định sản lượng

- Trường hợp xác định công suất theo cách 1 hoặc cách 2, áp dụng công thức tính sản lượng điện năng sử dụng sau:

ASD = P x ttb x n

Trong đó:

P: Công suất tổng (kW) đo được tại thời điểm kiểm tra, phát hiện vi phạm hoặc công suất cao nhất (kW) trong biểu đồ phụ tải đăng ký trong hợp đồng mua bán điện.

ttb: Thời gian sử dụng bình quân trong ngày của toàn bộ các thiết bị tiêu thụ điện (h/ngày) được xác định căn cứ vào Biên bản kiểm tra hoặc biểu đồ phụ tải đã đăng ký, nếu không xác định được thì áp dụng quy định tại mục 10 Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư này.

n: Số ngày tính bồi thường (ngày)

- Trường hợp xác định công suất theo cách 3 hoặc cách 4, áp dụng công thức tính sản lượng điện năng sau:

ASD = (P1 x t1 + P2 x t2 +….+ Pi x ti ) x n

Trong đó:

P1, P2, …Pi: Công suất (kW) của từng thiết bị sử dụng điện tại bảng kê công suất thiết bị đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện hoặc công suất (kW) của từng thiết bị tiêu thụ điện ghi trong Biên bản kiểm tra.

t1, t2, …ti: Thời gian sử dụng trong ngày của từng thiết bị (h/ngày), được xác định căn cứ vào Biên bản kiểm tra; nếu không xác định được thì áp dụng quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư này.

n: Số ngày tính bồi thường (ngày)

- Đối với tổ chức, cá nhân sử dụng điện sinh hoạt có thể áp dụng cách tính căn cứ vào hóa đơn tiền điện theo công thức:

ASD = Abqn x n

Trong đó:

Abqn: sản lượng điện năng ngày bằng điện năng sử dụng bình quân ngày của kỳ hóa đơn có sản lượng điện năng bình quân ngày cao nhất trong khoảng thời gian 12 tháng liền kề trước đó.

n: Số ngày tính bồi thường (ngày).

3. Số ngày tính bồi thường (n) quy định tại khoản 2 Điều này được xác định như sau:

a) Được tính từ ngày thực hiện hành vi vi phạm đến khi phát hiện, trừ thời gian ngừng cấp điện và ngừng sử dụng điện có lý do;

b) Trường hợp không xác định được theo quy định tại điểm a Khoản này, số ngày tính bồi thường được tính từ ngày kiểm tra điện gần nhất hoặc từ lần thay thế, sửa chữa hay kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm điện năng gần nhất đến khi phát hiện, nhưng không quá 12 tháng, trừ thời gian ngừng cấp điện và ngừng sử dụng điện có lý do;

c) Đối với trường hợp trộm cắp điện bằng hình thức dùng nam châm, câu móc trực tiếp, số ngày tính bồi thường là 12 tháng, trừ thời gian ngừng cấp điện và ngừng sử dụng điện có lý do.

4. Ngoài việc bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm bằng giá trị sản lượng điện năng bị mất do hành vi trộm cắp điện gây ra, bên vi phạm phải chịu chi phí để sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn hoặc bồi hoàn giá trị của thiết bị, hệ thống đo đếm bị hư hại do hành vi vi phạm gây ra.

Chương V
QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN
Điều 33. Hồ sơ và tang vật, phương tiện vi phạm hoạt động điện lực, sử dụng điện

1. Hồ sơ và tang vật, phương tiện vi phạm hoạt động điện lực bao gồm:

a) Biên bản kiểm tra hoạt động điện lực, Biên bản vi phạm hành chính; Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong trường hợp phát hiện hành vi trộm cắp điện và các tang vật, phương tiện vi phạm kèm theo (nếu có);
b) Ảnh, băng ghi hình, dữ liệu điện tử ghi nhận, mô tả hành vi vi phạm hoạt động điện lực (nếu có);

c) Bản tính toán tiền bồi thường, tiền phạt đối với hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực;

d) Các giấy tờ, tài liệu và hiện vật khác có liên quan.

2. Hồ sơ và tang vật, phương tiện vi phạm sử dụng điện bao gồm:

a) Biên bản kiểm tra sử dụng điện, Biên bản vi phạm hành chính (nếu có);

b) Biên bản kiểm tra thiết bị đo đếm điện năng (nếu có), Biên bản kiểm định thiết bị đo đếm điện năng;

c) Sơ đồ trộm cắp điện, ảnh, băng ghi hình, dữ liệu điện tử ghi nhận và mô tả hành vi vi phạm sử dụng điện (nếu có);

d) Bản tính tiền bồi thường, tiền phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về sử dụng điện;

đ) Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong trường hợp phát hiện hành vi trộm cắp điện và các tang vật, phương tiện vi phạm kèm theo (nếu có);

e) Thiết bị đo đếm điện năng tháo về (nếu có);

g) Các giấy tờ, tài liệu và hiện vật khác có liên quan.

Điều 34. Quản lý hồ sơ kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện

1. Cơ quan, đơn vị quản lý Kiểm tra viên điện lực chịu trách nhiệm cấp phát biên bản và quản lý hồ sơ, lập và quản lý các sổ sau: Sổ theo dõi giao nhận và thống kê biên bản; Sổ quản lý hồ sơ vi phạm hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện. Các sổ phải được đánh số trang và đóng dấu giáp lai.

2. Việc giao, nhận hồ sơ và các tang vật, phương tiện vi phạm phải được ghi rõ ngày, tháng, năm, nơi giao, nơi nhận và có ký nhận trong Sổ giao nhận. Sổ giao nhận phải đánh số trang và đóng dấu giáp lai.

3. Cơ quan, tổ chức xử lý cuối cùng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ vi phạm hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện. Thời hạn quản lý hồ sơ vi phạm hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương 6.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 35. Mẫu biên bản và mẫu quyết định

Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục 3 về mẫu biên bản và mẫu quyết định để sử dụng trong quá trình kiểm tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực. Các mẫu có liên quan không quy định tại Thông tư này được áp dụng theo Nghị định số 81/2013/NĐ- ngày 19 tháng 7 năm 2013 của h nh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 36. Trách nhiệm của Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương

1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm:

a) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về

công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện của cơ quan quản lý nhà

nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện ở địa phương và các đơn vị điện lực;

b) Kiểm tra, giám sát việc cấp thẻ và thu hồi thẻ Kiểm tra viên điện lực của Sở Công Thương.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện của các đơn vị điện lực trong địa bàn tỉnh.

Điều 37. Chế độ báo cáo

1. Các đơn vị điện lực trong phạm vi địa bàn tỉnh có trách nhiệm báo cáo đột xuất, định kỳ hàng quý, hàng năm về công tác kiểm tra sử dụng điện, an toàn điện với Sở Công Thương, trường hợp cần thiết có thể báo cáo trực tiếp với Cục Điều tiết điện lực.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm báo cáo đột xuất, định kỳ hàng quý, hàng năm về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện với Cục Điều tiết điện lực.

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm báo cáo đột xuất, định kỳ hàng quý, hàng năm về công tác kiểm tra sử dụng điện, an toàn điện với Cục Điều tiết điện lực.

4. Cục Điều tiết điện lực tiếp nhận và tổng hợp các báo cáo đột xuất, định kỳ hàng quý, hàng năm về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động điện lực, sử dụng điện của các Sở Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 38. Trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện, Quyết định số 12/2007/QĐ-BCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN, Thông tư số 11/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 hết hiệu lực thi hành từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

2. Thẻ Kiểm tra viên điện lực đã được cấp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên thẻ.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị điện lực, tổ chức, cá nhân sử dụng điện chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Dương Quang
Phụ lục ban hành kèm theo
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MAU THE KIEM TRA VIEN PIEN LUC

(Ban hanh kém theo Théng tw s6 27/2013/TT-BCT ngay 31 thang 10 nam 2013
cua Bg truong Bo Cong Thuong quy d,inhrvé Kiém‘tra hoat dong dién luc va sir
dung dién, gidi quyét tranh chap hop dong mua ban dién)

Mau so 1:

BO CONG THUONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap-Ty do-Hanh phuc

anh | THE KIEM TRA VIEN PIEN LUC
2Xx3 SO: e,

Hotén:....oovvvvviiinn. . Néam sinh. ..........

Ha N6i, ngay thang nam
TUQ. BO TRUONG
CUC TRUONG......

- Kiém tra vién dién luc phai xuét trinh thé khi kiém tra va chi
kiém tra trong pham vi dugc quy dinh.

- T chitc ¢4 nhan hoat dong dién luc, sir dung dién va td chure,
ca nhan lién quan c6 trach nhi€m tao diéu kién dé Kiém tra
vién dién luc hoan thanh nhiém vu.

- Kiém tra vién dién luc phai 1ap bién ban va thyc hién theo
dang Quy dinh vé kiém tra hoat dong dién luc, sir dung dién.






Mau sé 2:

SO CONG THUONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
e Pdc 1ap-Ty do-Hanh phuc

THE KIEM TRA VIEN PIEN LUC

anh . So: e _
2% 3 Ho tén.......ccoeeeveeeene oo . NAM sinh.........

Ngay thang nam
GIAM BOC

- Kiém tra vién dién luc phai xuit trinh thé khi kiém tra va chi
kiém tra trong pham vi dugc quy dinh.

- T6 chirc, c4 nhan hoat dong dién luc, st dung dién va to
chtre, ¢4 nhan lién quan c6 trach nhiém tao didu kién dé Kiém
tra vién dién luc hoan thanh nhiém vu.

- Kiém tra vién dién lyc phai 1ap bién ban va thuc hién theo
dung Quy dinh vé& kiém tra hoat dong dién hye, sir dung dién.
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Phu luc 2
BANG PHAN LOAI CAC THIET BI TIEU THU PIEN THONG DUNG
VA THOI1 GIAN AP DUNG TRONG TiNH TOAN XU LY VI PHAM SU DUNG PIEN
(Ban hanh kém theo Théng tur sé 27/2013/TT-BCT ngay 31 thang 10 ndm 2013 cia Bé truong Bé Cong Thuwong quy dinh vé
Kiém tra hoat déng dién luc va sir dung dién, giai quyét tranh chdp hop dong mua bdn dién)

THOI GIAN SU DUNG
' (GIO/NGAY) GHI
STT| PHAN LOAIDUNG CU - THIET SINH KINH | CO QUAN SAN SAN SAN cHU
BI TIEU THU PIEN HOAT DOANH HANH XUAT1 | XUAT2 | XUAT3
GIA DINH | DICH VU | CHINH CA CA CA
1 | Thiét bi chiéu sang 6 16 8 8 16 24
2 | Thiét bi tao va thong gi6 10 12 8 8 16 24
3 | Thiét bi lanh, diéu hoa khong khi 8 16 8 8 16 24
4 | B dung dién tir dan dung 6 12 6
5 | Thiét bi gia nhiét dan dung 2 8 4
6 | Thiét bi c6 dong co dién 4 8 6 8 14 22
7 | May han dién 4 10 6 8 16 20
8 | Thiét bi théng tin lién lac 8 12 14
9 | Thiét bi nap dién 8 12 8 16 24
Tong thoi gian sir dung binh quéan cta
1071 céc thidt bi dien (t) 6 12 8 8 16 24

Ghi chu:

- Khi tinh todn can luu ¥ thei gian sir dung thuc té hodc theo mua; néu thoi gian si dung thurc té khong phi hop thi &p dung theo thoi gian trong
bang.

- Bng co di¢n khi tinh toan ldy cose theo qui dinh tai Diéu 15 Ngh; dinh s6 137/2013/ND-CP ngay 21 thang 10 ndm 2013 ciia Chinh phii quy dinh
chi tiét thi hanh mét sé diéu cua Ludt Pién lyc va Ludt sira doi, bé sung mét sé diéu cua Ludr Pién liec; may han khi tinh toan ldy cose = 0,65.
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Phu luc 3

BIEU MAU SU DUNG TRONG HOAT PONG KIEM TRA VA XU PHAT
VI PHAM HANH CHINH TRONG LiNH VUC DIEN LUC

(Ban hanh kém theo Théng tir s6 27/2013/TT-BCT ngay 31 thang 10 nam 2013

cua Bo truong Bo Cong Thuong quy dinh vé Kiém tra hoat déng dién luc va sir

dung dién, giai quyét tranh chdp hop dong mua ban dién)

Ma so Tén biéu miu
|. MAU BIEN BAN
MBB 01 | Bién ban kiém tra hoat dong dién luc
MBB 02 | Bién ban kiém tra st dung dién
MBB 03 | Bién ban vi pham hanh chinh trong linh vuc dién luc.
MBB 04 Bién ban tam giilr tang vat, phuong tién vi pham trong linh vuc dién luc
theo thu tuc hanh chinh
Bién ban cudng ché thi hanh quyét dinh xir phat vi pham hanh chinh
MBB 05 N ”
trong linh vuc dién luc.
Il. MAU QUYET PINH
MQP 01 | Quyét dinh xtr phat vi pham hanh chinh trong linh vuc dién lyc.
MOD 02 Quyét dinh tam giir tang vat, phuong tién vi pham trong linh vuc
dién luc theo thu tuc hanh chinh.
Quyét dinh 4p dung bién phap khic phuc hau qua do hanh vi vi
MQD 03 | pham hanh chinh gay ra trong linh vyc dién lyc (trong truong hop
khong ra Quyét dinh xtr phat vi pham hanh chinh).
Quyét dinh cudng ché thi hanh quyét dinh xr phat vi pham hanh
MQDb 04 , - A
chinh trong linh vuc dién lyc.
I1l.  MAU VAN BAN KHAC
MVBGQ | Vin ban giao quyén xir Iy vi pham hanh chinh






MA4u Bién ban so 01

TEN CO QUAN CHU QUAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN DON VI KIEM TRA Poc lap - Tw do - Hanh phuc

SO e, /BB - KTD

BIEN BAN KIEM TRA HOAT PONG PIEN LUC
Vao hdi .... gio, ngdy ...... thang ... nam .........
I. Poan ki¢m tra gom c6:

4
2 e chcvu ..coooooooiiiiiiil
3 huc v
.......................................... ChUIC VU oo i

IL Ben @uoc Ki€Im tra .....c.cooovovevies ettt
bai dién:

I11. Nguoi lam chirng (néu cé):

IV. P tién hanh kiém tra hoat dong dién lwe taiz.............o.coooevvvieveeienen,
Dia Chi L. e
Diénthoai .......................

V. Hién trang hoat dong dién luc:

.............................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................





Trong qua trinh kiém tra, nhitng ngudi tham gia kiém tra khong xam
pham hodc Iam hu hai dén tai san cua bén duoc kiém tra.

Bién ban két thic vao.......gio.....ngay......thang. ....nam........

Bién ban dugc doc lai cho nhitng ngudi ¢dé mat cung nghe, cong nhan la
ding va cung ky té€n duoi day.

Bién ban nay 1ap thanh 03 ban; bén dugc kiém tra gitr 01 ban dé thuc hién
theo noi dung bién ban, bén kiém tra giit 02 ban.

BEN PUQC KIEM TRA  NGUOI LAM CHUNG KTV PIEN LUC

(ky, ghi ro ho tén, churc vu)  (ky, ghi ro ho tén,chirc vu) (ky, ghi ro ho tén, churc vu)

Y kién bén dwoe kiém tra (néu co):





MA4u Bién ban so 02

TEN CO QUAN CHU QUAN  CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN DON VI KIEM TRA Poc lap - Tw do - Hanh phuc

SO e, /BB - KTSDD
BIEN BAN KIEM TRA SU DUNG PIEN
Vao hdi .... gio, ngdy ...... thang ... nam .........

I. Poan kiém tra gom co:

II. Bén dwoc kiém tra

I11. Nguoi lam chitng (néu c6):

IV. P tién hanh kiém tra sit dung dién tai: ............ocoocooeeveieieceeeeeeeen,
MAKhAaCh haAng ... i e e e
Dia Chi L. e
Diénthoai .......................

V. Hién trang hé thong do dém: ,
Cong to loai: ............ Nudc san xuat......... NOo.oovvenenn,

Hé s6 nhan ...............
Chi s6 cong to tal thot di€m Ki€m tra:.......ccceeeeeeiieieicieeece e

VI. Hién trang e Ki€m tra:.............cccoooiiiiiiiiiiicceecee e





VIIL Két luan kiém tra

Trong qué trinh kiém tra, ho st dung dién hodc ngudi 1am chimg luén c6
mat tai hi€n truong va chiing kién toan bd qué trinh kiém tra. Nhitng nguoi tham
gia kiém tra khong xam pham hozc 1am hu hai dén tai san ciia bén sir dung dién.

Bién ban két thiic vao.......gio0.....ngay......thang. ...nam........

Bién ban dugc doc lai cho nhitng ngudi c6 mat cung nghe, cong nhan la
ding va cung ky tén dudi day.

Bién ban nay 1ap thanh 03 ban; bén duogc kiém tra giit 01 ban dé thuc hién
theo ndi dung bién ban, bén kiém tra gitr 02 ban.

BEN PUQC KIEM TRA NGUOI LAM CHUNG KTV PIEN LUC

(ky, ghi vo ho tén, chiec vu)  (ky, ghi v6 ho tén,chirc vi) - (ky, ghi ro ho tén, chirc vu)

Y kién bén sir dung di€n (neu co):





MAu bién ban s6 03

TEN CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN CO QUAN LAP BIEN BAN * Pjc 1ap - Tu do - Hanh phiic
Sé: IBB-VPHC AZ.... ngay ... thang ... nam ..........

BIEN BAN VI PHAM HANH CHINH

Vé linh vye dién e
Hom nay, hoi ... gid ... ngdy ... thang ... ndm ......... ctal e,
Chung t61 gom °: (ghi 16 ho tén, chitc vu, don vi ciia tirng nguoi)

Véi sy ching kién cua: (ghi 76 ho tén, nghé nghiép, dia chi, sé CMND ciia
tung nguoi chung kién. Néu co dai dién chinh quyén hodac canh sat khu vuc ghi
ro chirc vu)

Tién hanh 1ap bién ban vi pham hanh chinh d6i véi:

Ong (DAVEO ChUC % oo e,

Ngay...... thang...... nam sinh............... QUOC tiCh: ..o, ;
Nghé nghiép/Linh viuc hoat dONg: .......ccoevvveiiiiiiiie e, ;
DA Chi: o
Gidy CMND hoic ho chiéu/Quyét dinh thanh lap hodc PKKD sb: ..............
CAp NGAY: evvneeeannn. . NOT CAP. vttt ;

! Ghi tén theo con d4u hanh chinh cua don vi (leu y: dbi voi van ban cia UBND cép x4 thi phai
ghi rd cap tinh, cap huyén; UBND cap huyén thi phai ghi ro cap tinh). Néu bién ban do thanh
Vién Doan thanh tra, kiém tra 1ap thi ghi tén co quan thanh 1ap Poan thanh tra, kiém tra

2 Bién ban do ngudi c6 tham quyen cua don vi cap tinh 1ap thi ghi tén tinh, thanh phd truc thudc Trung
uong; do ngudi co thAm quyén cua don vi cAp huyén lap thi ghi tén huyén, quan, thi x&; do nguoi co
tham quyén cuiia don vi cAp xa 1ap thi ghi tén xa, phudng, thi tran noi 1ap bién ban.

% Ghi céc can ct cua viée 1ap bién ban (nhur: két luan thanh tra, bién ban kiém tra. . J)

* Ghi dia chi noi 1ap bién ban.

® Pbi v6i nguoi lap bién ban, ngoai ho tén, chirc vu con phai ghi rd sO Theé kiém tra vién dién lyc/Cong
chtrc thanh tra chuyén nganh (néu co).

® Néu 14 t6 chirc phai ghi tén t chirc; ho tén, chirc vu ngudi dai dién cho td chire vi pham.





Pa c6 cac hanh vi vi pham hanh chinh ! (co thé dwoc mé ta tai Bién ban
kiem tra sur dung dién hodac Bién ban kiem tra hoat dong dién lyc):

Céa nhan/td chirc bi thiét hai (néu c6) °

HO VA tEN/EEN 0 CITIC: oo eenes ;

DA ChI oo
Gidy CMND hoic ho chiéu/Quyét dinh thanh lap hodc PKKD sb: ..............
CAPNGAY «oovveeeen, NOT CAP. vttt ;

...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................

......................................................................................................................

Chung t6i di yéu cau 6ng (ba)/to chirc vi pham dinh chi ngay hanh vi vi
pham.

Cac bién phap ngan chan vi pham hanh chinh va bao dam xur ly vi pham
AUQC AP AUNG GOM: ...ttt e e

Hanh vi chdng lai ngudi thi hanh cong vu (néu co) *°

Chung t61 tam gitr tang vat, phuong ti¢n vi pham " nhu ndi dung tai Bién

" Ghi cu thé gi0, ngay, thang, nam, dia diém xay ra vi pham; mo ta hanh vi vi pham ddi voi tirng hanh
vi vi pham.

® Ghi diém, khoan, diéu cta Nghi dinh s6 134/2013/ND-CP ngay 17 thang 10 nam 2013 cia Chinh
phu quy dinh Ve XU phat vi pham hanh chinh trong linh vuc dién luc, an toan dap thay dién, st dung
nang luong tiét kiém va hiéu qua ddi voi timg hanh vi vi pham.

Péi voi hanh vi trom cap dién thi chi can ghi khoan, diéu cua Nghi dinh (viéc xdc dinh “diém” duoc
thuc hién sau khi cin cgﬁ: vao vin ban tinh toan san lugng dién do hanh vi trom cap dién gay ra theo
quy dinh tai khoan 2 Piéu 23 Thong tu nay).

9 Néu 1a td chirc phai ghi tén td chuc; ho tén, chirc vu nguoi dai dién cho t6 chirc bi thiét hai.

M6 ta cu thé hanh vi chdng lai ngudi thi hanh cong vu.
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ban Tam giir tang vat, phuong tién vi pham sb: /IBB-TGTVPT ngay ....
thang ... nam .....

Ngoai nhiing tang vét, phuong tién vi pham hanh chinh va céc gidy to néu
trén, chung t61 khong tam gilt thém tha gi khéac; khong xam pham hoac lam hu
hai tai san cta c4 nhan, t6 chirc vi pham.

Bién ban 1ap xong hdi ..... gid.... ngdy ..... thang ..... ndm ....., gom .....
trang, dugc 1ap thanh .......... ban ¢6 ndi1 dung va gia tri nhu nhau. Sau khi doc
lai bién ban, nhitng ngudi c6 mat cung nghe, cong nhan la dang va cung ky vao
tung trang cua bién ban, cung ky tén vao bién ban. Bién ban duoc giao cho ca
nhan vi pham/dai dién t6 chtic vi pham 01 ban.

/ - A A ’ A N 12
Y kién b0 sung khac (n€ucd) ..o

Ly do khong ky bién ban ™ ... ...

r A A /4 . 9 - 2 A A * 9 \ A A \ 14
Céa nhan/To6 chuc vi pham guri van ban yéu cau dugce giai trinh dén 6ng/ba
...................... trudc ngay ..... thang ..... ndm ..... d€ thuc hién quyén giai

NGUOI/PAIDIEN TO NGUOI CHUNG KIEN/ NGUOI LAP BIEN BAN
CHUC VI PHAM LAM CHUNG (Ky, ghi ré ho tén)
(Ky, ghi ré ho tén) (néu co)

(Ky, ghi ro ho tén)

DAI DIEN CHINH QUYEN NGUOI/PAI DIEN TO CHUC BI
(néu co) THIET HAI (néu cé)
(Ky, ghi ro ho tén) (Ky, ghi ro ho tén)

1 N6i dung nay chi ap dung dbi v6i hanh vi trom cép dién

2 Nguoi ¢6 y kién khac vé ndi dung bién ban phai ty ghi ¥ kién ciia minh, 1y do c6 ¥ kién khac.

B Nguoi lap bién ban phai ghi 16 1y do trong truong hop nguoi vi pham, dai dién t6 chirc vi pham,
nguoi ching ki€n, nguoi bi thiét hai hoac dai dién t6 chirc bi thiét hai khong ky bién ban.

Y Ho tén, chirc vy, don vi cta nguoi co thAm quyén xUr phat vi pham hanh chinh
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MAu bién ban so6 04

TEN CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN CO QUAN LAP BIEN BAN* Poc lap - Tu do - Hanh phiic
Sé: IBB-TGTVPT A2 , ngay ... thang ...
BIEN BAN

Tam giir tang vat, phwong tién vi pham

trong linh vuc dién luc theo thi tuc hanh chinh 3

Can ctr Bién ban vi pham hanh chinh trong linh vuc dién luc $6; /BB-
VPHC ngay ...... thang ....... nam ........ 4 [0 I lap,
Hom nay, hoi ...... gid ....ngdy .....thang ... ndm ..., tal "o,

Chiing tdi gdm: (ghi rd ho tén, chirc vy, don vi cua timg nguoi) °

Véi sw chirng kién ciia: (ghi 16 ho tén, dia chi, s6 CMND, chuc vy (néu
cO) cua ting nguoi)

Tién hanh tam giir tang vét, phwong tién vi pham hanh chinh trong
linh vue dién lyc caa:

ONE (DAY CHTC % et
Ngdy .....thang .....ndm sinh ..... Quéc tich:............coovviiiiiiinein.,
Nghé nghiép/linh vire hoat GONE: ..........c.vvveeeeeeeeeeeeeeeee e,
DA Chi: oo e
Gidy CMND hoic hd chiéu/Quyét dinh thanh lap hodc PKKD sb: ...........

' Ghi tén theo con dél} hanh chinh cua don vi (fuu y: db6i voi van ban cua UBND cap xi thi
phéi ghi 10 cap tinh, cap huyén; UBND cap huyén thi phai ghi rd cap tinh).

2 Bién ban do nguoi c6 tham quyen cua don vi cap tinh 1ap thi ghi tén tinh, thanh phd truc
thugc Trung uong; do nguoi co thim quyén cta don vi cap huyén lap thi ghi tén huyén, quén,
thi xa; do ngudi c6 tham quyén cia don vi cip xa lap thi ghi tén x&, phuong, thi trdn noi lap
bién ban.
® MAu Bién ban nay chi 4p dung di vai truong hop phét hién hanh vi trom cip dién.

* Ghi dia chi noi 13p bién ban.
* Pbi vai nguoi 1ap bién ban, ngoai ho tér}, chirc vu con phai ghi rd s6 Thé kiém tra vién dién
luc/Cong chuc thanh tra chuyén nganh (néu o).
® Néu 1a tb chuc phai ghi tén td chuc; ho tén, chirc vu nguoi dai dién cho td chue vi pham.
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Tang vat, phuong tién bi tam giit gdm (néu nhiéu thi ldp bdan thong ké
riéng):

STT Tén tang vat, S6 Trong | Ching loai, dic diém, | Ghichud®
phwong tién bi tam | luwgng | lugng nhin hiéu, xuit xir,
gilr tinh trang tang vat,
phwong tién '

Ngoai nhitng tang vat, phuong tién néu trén, chiing t61 khong tam gitt thém
thir gi khac.

Y kién trinh bay ctia ngudi 1am ching: ...........vevvee e,

¢ + R A ’ A N 9.
Y kién bo sung khac (n€ucd) ™ ..o

Bién ban 1ap xong hoi ..... gi0.... ngay ..... thang ..... nam ....., gom .....
trang, duoc 1ap thanh .......... ban c6 ndi dung va gia tri nhu nhau. Nguoi 1ap

bién ban khong xam pham hodc 1am hu hai tai san cua cé nhan, td chirc vi pham.
Sau khi doc lai bién ban, nhitng nguoi ¢6 mét cung nghe, cong nhan la dung va
cung ky vao tung trang cua bién ban, cung ky tén vao bién ban. Bién ban duogc
giao cho ca nhan/dai dién t6 chirc €0 tang vat, phuong tién bi tam giir 01 ban.

NGUOI HOAC PAI DIEN NGUOI LAP BIEN BAN
TO CHUC VI PHAM (K¥, ghi 16 ho tén)
(Ky, ghi ro ho tén)
NGUOI LAM CHUNG HOAC PAI NGUOI RA QUYET PINH
DIEN CHINH QUYEN *° TAM GIU
(Ky, ghi 16 ho tén) (Ky, ghi 16 ho tén)

' Néu 1 phuong tién phai ghi s ding ky (néu co), sb seri (néu co).
8 Ghi 8 loai tang vét, phuong tién dwoc niém phong (trén niém phong phai c6 chit ky va ho
tén ctia nguoi lam ching).
% Nguoi ¢6 v kién khac vé ndi dung bién ban phai tu ghi ¥ kién cua minh, 1y do c¢6 ¥ kién
khac.
' Péi voi tang vat, phuong tién vi pham khong xac dinh dwoc chu s¢ hiru, ngudi quan 1y,
nguoi st dung hop phap thi phai liét ké riéng.
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MA4u Bién ban so 05

_ TEN CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN CO QUAN LAP BIEN BAN * Péc lap - Tw do - Hanh phic
S6: .o /BB-CC A% ngdy ... thang ... nam .........
BIEN BAN

Cuéng ché thi hanh quyét dinh xir phat vi pham

Thi hanh Quyét dinh s6 ........ /QP-CC ngay ... thang ... nam ....... vé
cuong ché thi hanh Quyét dinh xu phat vi pham hanh chinh do ........................ :
. ky,
Hom nay, ngay ... thang ... nam ....... ctal e,

Chiing t6i gom:
Co quan chu tri: (ghi r0 ho tén, chirc vy, don vi ctia ting nguo1)

.................................................................................................

nguoi)

Voi su ghli’ng kién cta: (ght 10 ho tén, dia chi, nghé nghiép, chirc vy,
CMND s06 (n€u c0) cua tung nguo)

Tién hanh cudng ché thi hanh quyét dinh xir phat vi pham hanh chinh
doi voi:

Ong (BAYO chiltc ®: ... e

Ngay ..... thang ..... nam sinh ..... QuOc tich:........ooovviiiieeiie i,

" Ghi tén theo con d4u hanh chinh ciia don vi (luu y: d6i v6i van ban cia UBND cép xa thi
phai ghi ro cap tinh, cap huyén; UBND cap huyén thi phai ghi rd cap tinh).
2 Bién ban do ngudi c6 thim quyen ctua don vi cap tinh 1ap thi ghi tén tinh, thanh phd tryc
thugc Trung wong; do nguoi co thAm quyén cua don vi cap huyén lap thi ghi tén huyén, quén,
thi xa; do nguoi c6 tham quyén ciia don vi cap x4 lap thi ghi tén xa, phuong, thi trin noi lap
bién ban.
¥ Ghi dia chi noi 1ap bién ban.
“Néu 1 t6 churc phai ghi tén td chure; ho tén, chirc vu nguoi dai dién cho td chire vi pham.
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DA Chi: oo
Giéy CMND hoac ho chiéu/Quyét dinh thanh 1ap hoac PKKD SO e

...........................................................................................

...........................................................................................

Viéc cudng ché két thuc hoéi ... gid ... ngay ... thang ... ndm ............

Bién ban gom ........ trang, duoc 1ap thanh ..... badn c6 ndi dung, gia tri nhu
nhau. Sau khi doc lai bién ban, nhiing ngudi ¢ mat cung nghe, xem lai, cong
nhan la ding va cung ky vao tung trang ctia bién ban, cung ky té€n vao bién ban.
Bién ban dugc giao cho ngudi/dai dién td chuc vi pham 01 ban.

NGUOI HOAC PAI DIEN NGUOI LAP BIEN BAN
TO CHUC VI PHAM (Ky, ghi ro ho tén)

(Ky, ghi ro ho tén)

DPAI DIEN CO QUAN NGUOI TO CHUC CUONG CHE
PHOI HQP CUONG CHE (Ky, ghi r6 ho tén, chirc vu, don vi)
(Ky, ghi vo ho tén va chirc vu néu co)

NGUOI CHUNG KIEN NGUOI RA QUYET PINH
(K, ghi ré ho tén) CUONG CHE
(Ky, déng dau)
(Ghi r6 ho tén, chirc vu)
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MAu Quyét dinh s6 01

TEN CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIiA VIET NAM
TEN CO QUAN RA QUYET PINH * Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc
Sé: /Qb-XPVPHC A% ,ngay ... thang ... nam

QUYET PINH
Xir phat vi pham hanh chinh trong linh vy dién Iyc °

Cin ctr Diéu 57, Piéu 68 Luat Xt 1y vi pham hanh chinh ngay 20 thang 6

nam 2012;

Cian cit Nghi dinh s6 134/2013/ND-CP ngay 17 thang 10 nim 2013 cua

Chinh phu quy dinh vé XU phat vi pham hétnh chinh trong linh vuc dién luc, an
toan dap thuy dién, sir dung nang lugng tiét kiém va hi¢u qua;

ooooo

Cian ct Bién ban vi pham hanh chinh sb:... /BB-VPHC do 6ng/ba

.............. lap hoi ...... gid ....... ngay . thang nam ........ tai

Can cu két qua xac minh va cac tai li¢u co6 trong ho so;

Cin clr Bién ban phién giai trinh sd: .../BB-GTTT ngay ... thang ... nim

7 ;

Can cir Vin ban giao quyén sd:............ /GQXLVP ngay ... thang ... nam
........... (néu co),
TOL e ; Chtre vu:.................. ;Ponvii :
QUYET PINH:

Piéu 1. Xt phat vi pham hanh chinh d6i voi:
ONg (DA)/LO CHIIC ™o i
Ngay........ thang...... 11E:111 QuOC tich: e uw i,

Nghé nghiép/linh vire hoat GONE: ........o.ovveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
DA Chi: e —————
Gidy CMND hoic ho chiéu/Quyét dinh thanh 1ap hoic PKKD sb: ...........

! Ghi tén theo con déu hanh chinh cua don vi (luu y: d6i voi van ban cua UBND cap xa thi
phai ghi ro cép tinh, cap huyén; UBND cép huyén thi phai ghi 16 cép tinh).

2 Quyet dinh ciia nguoi c6 tham quyén cua co quan/don vi cap tinh 18p thi ghi tn tinh, thanh
phé truc thudc Trung wong; nguoi co tham quyén cua co quan/don vi cap huyén thi ghi tén
huyén, quén, thi x&; ngudi co thim quyén cta co quan/don vi cip x4 thi ghi tén xi, phuong,
thi trin noi ra quyét dinh.

3 Mau nay dugc st dung trong trudong hop xtir phat mot hoac nhiéu ca nhan/td chtrc thuc hién
mot hodc nhiéu hanh vi vi pham hanh chinh

“Néu 1a tb chirc phai ghi tén t chirc; ho tén, chuc vu nguoi dai dién cho td chirc vi pham.
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1. D4 thyc hién hanh vi vi pham hanh chinh >............................... quy
NN AT %

Céc tinh tiét ting AN (NEU CO).....evvve e e
Céc tinh tiét giam nhe (DU CO). ... vivun el
* Bi 4p dung hinh thtrc xir phat, bién phap khic phuc hau qua nhu sau:

- Hinh thtre xir phat chinh :...........coooiiviieeeee.Cu thé S,

Thoi han thue hién bién phap khic phuc hau qua *° 1a......... , ké tir ngay
nhan dugc Quyét dinh nay.

C4 nhan/ to chuc vi pham phai hoan tra kinh phi cho vi¢c thyc hién bi¢n
phap khic phuc hau qua (néu cO) .. it , vi chi phi
khic phuc hau qua da dugc co quan co thAm quyén chi tra theo quy dinh tai
khoan 5 Diéu 85 Luat xtr Iy vi pham hanh chinh.

2. D3 thue hién hanh vi vi pham hanh chinh *°

% Ghi tom tat hanh vi vi pham.
5 Ghi cu thé diém, khoan, diéu ctia Nghi dinh s6 134/2013/ND-CP ngay 17 thang 10 niam
2013 cua Chinh phu quy dinh vé xu phat vi pham trong linh vyc dién luc, an toan dap thuy
dién, str dung nang lugng tiét kiém va hiéu qua.
7 Ghi rd hinh thire xtr phat chinh dugc ap dung (Canh cio hodc Phat tién).
® Ghi chi tiét theo hinh thirc xir phat chinh di ap dung (truong hop phat tién thi ghi rd mic
tién phat bang s va bang chi)
9 Ghi chi tiét hinh thirc xtr phat b6 sung la Tich thu tang vat, phuong tién dugc sir dung lam
phuong tién vi pham. Ghi 16 s6 luong, gia tri tang vat, phuong tién vi pham bi tich thu hoac
s tién tuong duong tri gia tang vat, phuong tién vi pham bi tich thu (ghi ca bang sd va bang
chit) do bi chiém doat, str dung trai phép dé vi pham hanh chinh (néu c6 bién ban kém theo thi
phai ghi ro)
1% Ghi 18 thoi han thi hanh (Néu ¢6 nhiéu bién phap khic phuc hau qua thi ghi r thoi han thi
hanh cua timg bién phap khic phuc hau qua).
% Ghi tom tit hanh vi vi pham va tat ca cac ndi dung khac nhu hudng din déi véi muc 1 Diéu
1 Quyét dinh nay.
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...........................................................................................

Piéu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay .... thang ..... nim

Piéu 4. Quyét dinh nay dugc:

1. Giao/ gtri cho ong (ba)/td chirc ...........coeevveeennn.. dé chap hanh Quyét
dinh xur phat.

Ong (ba)/T6 chitc phai nghiém chinh chap hanh quyét dinh xor phat nay.
Néu khong chap hanh sé& bi cudng ché thi hanh.

Ong (ba)/td chuc phai ndp tién phat tai Kho bac Nha nudc/Ngan hang
thuong mai SRR hoac nop tién vao tai khoan cua Kho bac nha

nuée/Ngan hang thuong mai *:........................ trong thoi han ......... ké tur
ngay nhan dugc Quyét dinh xir phat.

Ong (ba)/td chiic bi xtr phat ¢6 quyén khiéu nai, khoi kién hanh chinh d6i
v6i Quyét dinh xtr phat nay theo quy dinh cta phéap lut.

2.Guicho ™. ..., dé thu tién phat;
3 e e N dé t6 chirc thuc hién Quyét dinh nay.
NGUOI RA QUYET PINH
Noi nhin: | (ky tén, dong dau)
gﬁ;"%ﬁii (ghi ro chirc vu, ho tén)

U Ghi rd bién phap xir Iy 1a tich thu hay tra lai cho ngudi, to chirc vi pham.
2 Ghi rd tén, dia chi Kho bac nha nuéc (hodc Ngin hang thuong mai do Kho bac nha nudc uy
nhiém thu) ma ca nhan/td chue bi xir phat ndp tién phat.
13 Ghi rd tén, dia chi va s tai khoan cia Kho bac nha nuéc (hodc cua Ngan hang thuong mai
do Kho bac nha nuée iy nhiém thu) ma ca nhan/to chirc bi xir phat phai ndp tién phat.
1 Kho bac nha nude hodc Ngan hang thuong mai da ghi ¢ *?
1 Ghi ho tén, chirc vu, don vi ngudi thi hanh Quyét dinh; co quan, t6 chirc ¢6 lién quan.
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MAu Quyét dinh s6 02

_ TEN CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN CO QUAN RA QUYET PINH * DPoc lap - Tw do - Hanh phic
Sé:  /QP-TGTVPT A% , ngay ... thang ...
QUYET PINH

Tam giir tang vat, phwong tién vi pham
trong linh vuc dién luc theo thi tuc hanh chinh

Can ct Piéu 125 Luat Xir Iy vi pham hanh chinh ngay 20 thang 6 nim 2012;

Can clr Vin ban giao quyén so:............ /GQXLVP ngay ... thang ... nam
........... (néu co),
TO1: ooveiiii L. ; ChUC VU e PON VI e, ,
QUYET PINH:

Piéu 1. Tam giit tang vat, phuong tién vi pham hanh chinh trong linh vuc
dién luc cua:

ONE (DAY CHTC ;..o
Ngay ..... thang ..... nam sinh ..... Quéc tich:........ooovueiie i,

Nghé nghiép/linh vire hoat GONE: ........c.ovevvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

D1a Chi: e ————
Gidy CMND hodc hé chiéu/Quyét dinh thanh lap hodc PKKD sb: .............

Tang vat, phuong tién vi pham gém (néu nhiéu thi ldp bang thong ké
riéng):

! Ghi tén theo con déu hanh chinh cua don vi (fuu y: db6i voi van ban cua UBND cap xa thi
ghal ghi r6 cap tinh, cip huyén; UBND cap huyén thi phai ghi 16 cAp tinh).

Quyet dinh ctia ngudi c6 tham quyén cua co quan/don vi cép tinh 1ap thi ghi tén tinh, thanh
phé truc thudc Trung wong; nguoi co tham quyén cua co quan/don vi cap huyén thi ghi tén
huyén, quén, thi x&; ngudi co thidm quyén cta co quan/don vi cdp xa thi ghi tén x4, phudng,
thi tran noira quyét dinh.

3 Néu 1a td chire phai ghi tén td chirc; ho tén, chic vu nguoi dai dién cho td chirc vi pham.
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STT Tén tang vat, S6 Trong Chiing loai, dic diém, | Ghicha®

phwong tién bi lwgng | lwong | nhan hi¢u, xuat xit, tinh

tam gitr trang tang vat, phwong

tién
Ly dO tam @it %o,
Piéu 2. Thoi han tam giit tang vat, phuong tién vi pham: ..... ngay, ké tur
ngay .....thang .....nam...... dén ngay ..... thang ...... nam.

Dia GIEM tAM AT cvovvveeveceeeeeeeee sttt sttt

Picu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.
Quyét dinh nay duoc giao cho:
1. ONG (DAYO CHTC: et dé chap hanh.

Ong (ba)/To chitc ¢6 quyén khiéu nai hogc khoi kién hanh chinh doi véi
Quyét dinh nay theo quy dinh cua phap luat.

R ORURRORRY co- N, ANIS dé to chirc thyc hién./.
NGUOI RA QUYET DPINH
Noi nhin: (ky tén, dong ddu)
- Nhur Piéu 3;

° (ghi ro chirc vu, ho tén)
- Luu: H6 so.

* Néu 1a phuong tién phai ghi sb dang ky (néu c6), sd seri (néu co).
> Ghi 16 tang vat, phuong tién dugc ni€ém phong (trén ni€ém phong phai c6 chir ky va ho tén
ctia nguoi lam ching).
® Ghi & 1y do tam giir theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 125 Luét Xt Iy vi pham hanh chinh.
” Ghi 16 ho tén, chirc vu ngudi td chire thi hanh Quyét dinh.
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MAu Quyét dinh s6 03

TEN CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIiA VIET NAM
TEN CO QUAN RA QUYET PINH * Déc 1ap - Tw do - Hanh phuc
S6: /QB-KPHQ AP , ngay ... thdng ... nam
QUYET PINH

Ap dung cac bién phap khic phuc hiu qua
do hanh vi vi pham hanh chinh giy ra trong linh vuc dién luc®

Can ct Piéu 28, Piéu 65 Luat Xu 1y vi pham hanh chinh ngay 20 thang 6

nam 2012;

Can ctr Bién ban vi pham hanh chinh trong linh vuc dién luc s6...../BB-
VPHC do ...l , chtc vu ......... 1ap hoéi ....... gio ... ngay....
thang ....nam ...... 1) PR ;

Pé khic phuc triét dé hau qua do hanh vi vi pham hanh chinh gay ra,

TOL: v ; Chirc VUi oo, yPON VI e, ,
QUYET PINH:

Didul.

Ong (bA)O Chirc ®: ..o e,

Ngay........ thang...... 111010 N S QubC tiCh: e,

Nghé nghiép (Iinh vire hoat @ONE): .......veeveeeeeeeeeeeeeeee e
D1a Chi: e X
Gidy CMND hodc hd chiéu/Quyét dinh thanh 1ap hoic PKKD sé:

! Ghi tén theo con dél} hanh chinh cua don vi. (luu y: d6i voi van ban cia UBND cap x4 thi
phéi ghi 10 cap tinh, cap huyén; UBND cap huyén thi phai ghi rd cap tinh).

Quyet dinh cta ngudi c6 thim quyén cua co quan/don vi cap tinh lap thi ghi tén tinh, thanh
phé tryc thudc Trung wong; nguoi co tham quyén cua co quan/don vi cép huyén thi ghi tén
huyén, quan, thi xa; nguoi co tham quyén ctia co quan/don vi cip x3 thi ghi tén xi, phuong,
thi tran noi ra quyét dinh.

* Quyét dinh nay dugc ap dung trong trudng hop khong ra quyét dinh xir phat vi pham hanh
chinh.
* Néu 1a tb chuc phai ghi tén td chuc; ho tén, chirc vu nguoi dai dién cho td chure vi pham.
® Ghi cy thé timg hanh vi vi pham; diém, khodn, diéu ctia Nghi dinh s6 134/2013/ND-CP ngay
17 thdng 10 nam 2013 cua Chinh phi quy dinh vé xtr phat vi pham hanh chinh trong linh vuc
dién luc, an toan dap thuy dién, sir dung nang luong tiét kiém hi€u qua.
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Nhiing tinh tiét lién quan dén viéc giai quyét vu vi pham: ..............

Bién phap dé khic phuc hiu qua phai thwe hién gom: "............ccooco.......

Thot ,han thuc hié:n8 .......................................... , ké tr ngay nhan
dugc Quyét dinh nay.
Chi phi thyc hién bién phap khic phuc hau qua do: ............. chi tra.

C4 nhan/T6 chuc vi pham phai hoan tra kinh phi cho viéc thyc hi¢n bién
phap khic phuc hau qua (néu ) 18:......oooeii i , vi chi phi
khic phuc hiu qua di dugc co quan co thAm quyén chi tra theo quy dinh tai
khoan 5 Piéu 85 Luat xir 1y vi pham hanh chinh.

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay .......... thang....... nam......
Piéu 3. Quyét dinh nay duoc giao cho:
1. Ong (ba)/td chtic ....ooovevveeen, dé thi hanh.

, Ong (ba)/t6 chirc c6 tén trén‘phéi nghiém chinh chap hanh Quyét dinh nay.
Néu qua thoi han quy dinh tai Diéu 1 Quy®t dinh nay ma khong chap hanh s€ bi
cuong ché thi hanh.

Ong (ba)/to chitc ¢6 quyén khiéu nai hodc khoi kién hanh chinh ddi véi
Quyét dinh nay theo quy dinh cua phap luat.

y J . W 4 dé t6 chire thuc hién Quyét dinh nay./.
NGUOI RA QUYET DPINH
Noi nhin: (ky tén, dong ddu)
- Nhw Diéu 3; iR / 5
e (ghi rd chirc vu, ho tén)

6 Ghi 16 ly do khong ra quyét dinh xir phat (theo cac truong hop va quy dinh cu thé tai khoan
1 Bi¢u 65 Luat Xur ly vi pham hanh chinh).
” Ghi cu thé timg bién phap khic phuc hau qua.
® Ghi cu thé thoi han thi hanh cta timg bién phap khic phuc hau qua.
® Ghi 15 ho tén, cép bac, chuc vu nguoi td chire thue hién Quyét dinh; t6 chire ¢6 lién quan.
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MAu Quyét dinh s6 04

TEN CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIiA VIET NAM
TEN CO QUAN RA QUYET PINH * Déc 1ap - Tw do - Hanh phuc
Sb: /Qb-CC Az .. , ngay ... thang ... nam
QUYET PINH

Cuéng ché thi hanh quyét dinh xir phat vi pham hanh chinh
trong linh vuc dién luc

Can ct Piéu 86, Piéu 87 Luat Xu 1y vi pham hanh chinh ngay 20 thang 6
nam 2012;

Pé dam bao thi hanh Quyét dinh xir phat vi pham hanh chinh trong linh

vuc dién luc sb ....... /Qb-XPVPHC ngay ..... thang ....nam ..... do
............... ,chucvu.............ky;
Can cr Van ban giao quyén so .../..... ngdy ... thang .. ... (néu c0),
TO1: oo ; Chirc vu: oo, ;Pon Vi, ,
QUYET PINH:
Diéu 1. Cudng ché thi hanh Quyét dinh xir phat vi pham hanh chinh trong
linh vuc dién luc s0 ....... /QD-XPVPHC ngay ..... thang .....nam ..... doi voi:
ONE (DA CATIC ™2 .o ittt
Ngay........ thang...... 111010 N QubC tiCh: e,
Nghé nghip/linh vire hoat GONE: .....v.ovevvveiieeeeeeeeee et
DA ChI: e
Gidy CMND hoic ho chiéu/Quyét dinh thanh 1ap hoic PKKD so: ...........
CAp NEAY: ieveverinnnn.n, NOT CAP: oo ee e see et
Ly dodp dung: ...ooviiiii i

Bién phap cwéng ché gom: *

* Ghi tén theo con déu hanh chinh cia don vi (% ¥: déi véi vin ban cia UBND cép xd thi
phéi ghi rd cap tinh, cap huyén; UBND cap huyén thi phai ghi 10 cap tinh).

Quyet dinh ciia ngudi ¢6 tham quyén cua co quan/don vi céap tinh lap thi ghi tén tinh, thanh
phé truc thudc Trung wong; nguoi co tham quyén cua co quan/don vi cap huyén thi ghi tén
huyén, quén, thi x&; ngudi co thim quyén cta co quan/don vi cap xa thi ghi tén x4, phudng,
thi trin noi ra quyét dinh.

3 Néu 1a tb chuc phai ghi tén td chirc; ho tén, chirc vu nguoi dai dién cho td chue vi pham.
* Ghi rd bién phap cudng ché dugc ap dung.
23





Thoi gian thue hién: °...........oooooooen.... , ké tir ngay nhan Quyét dinh nay.
Dia diém thue hién: ®.........oooiii
Co quan, t0 chirc PhOi NOP:....covve i,

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngdy ..... thang .....
nam......

Piéu 3. Quyét dinh nay dugc :
1. Giao/Gui cho éng (ba)/td chirc '...........c..cooei. dé chap hanh.

Ong (ba)/to chtrc vi pham phai thuc hién Quyét dinh nay va phai chiu moi
chi phi vé viéc to chirc thyc hién cudng ché.
’ Ong (bgl)/to chtic vi pham ¢6 quyén khiéu nai hodc khoi kién hanh chinh
doi vl Quyét dinh nay theo quy dinh ctua phap luat.

2. dé t chtre thyuc hién Quyét dinh nay./.
NGUOI RA QUYET PINH
Noi nhin: (ky tén, dong ddu)
- Nhu Piéu 3;

‘ (ghi ro chirc vu, ho tén)
- Luu: Ho so.

> Ghi 16 thoi gian thuc hién cudng ché.
® Ghi r3 dia diém thuc hién cudng ché.
" Ghi 13 tén cua c4 nhan, td chirc bi cudng ché.
® Ghi 15 ho tén, chirc vy, don vi nguoi thi hanh Quyét dinh nay; co quan phdi hop cudng ché,
co quan, td chirc c6 lién quan c6 trach nhi¢m phoi hop thuc hién.
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Madu van ban giao quyén

_ TEN CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN CO QUAN CUA NGUOIGQ'* Péc lap - Tu do - Hanh phiic
S6: .o /.....-GQ A2, , ngdy ... thang ... nam ...
VAN BAN GIAO QUYEN °

Xir ly vi pham hanh chinh trong linh vue dién luc

Can ctr quy dinh tai Diéu 54, khoan 2 Diéu 87 va khoan 2 Piéu 123 Luat
Xu ly vi pham hanh chinh ngay 20 thang 6 nam2012,

TOL: e (@] 516 (o374 1 S S
DOM VIi oo
Giao quyén cho 6ng/ba: ................... Chucvu: ....coiiiiiiiia.
DOMN VIi oo
Ly do giao quyén: *

Puoc thue hién cac tham quyén cua ® .......... P quy dinh
tai Luat Xu ly vi pham hanh chinh va Nghi dinh s6 ..../2013/ND-CP ngay ...
thang ... nam 2013 cua Chinh phu quy dinh vé xr phat vi pham hanh chinh

* Ghi tén theo con ddu hanh chinh cila don vi. (luu y: ddi v6i vin ban cia UBND cép xa thi
phai ghi rod cap tinh, cap huyén; UBND cap huyén thi phai ghi rd cap tinh).
2 Vin ban ctia ngudi 6 tham quyén cua co quan/don vi cap tinh lap thi ghi tén tinh, thanh phd
trye thugc Trung wong; nguoi co thAm quyén cua co quan/don vi cap huyén thi ghi tén huyén,
quén, thi x&; ngudi c6 tham quyén ctia co quan/don vi cap xa thi ghi tén x&, phuong, thi trin
noi ra van ban.
% Ghi 13 loai van ban (gidy, cong van, thong bao, quyét dinh...) giao quyeén.
* Ghi o 1y do (vang mit hodc cac 1y do khéc).
® Ghi 13 ndi dung giao quyén (thuc hién viéc xtr phat vi pham hanh chinh, ap dung bién phap
ngan chan, bao dam xu phat vi pham hanh chinh, cudng ché thi hanh Quyét dinh xt phat vi
pham hanh chinh).
® Ghi 1 chirc danh ngudi giao quyén.
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trong linh vuc dién lyc, an toan dép thuy di¢én, st dung nang hx(_)'ng tiét kiém va
hi¢u qua, ké tor ngay ... thang ... nam ...... dén ngay ... thang ... ndm ...... :

Trong khi tién hanh cac hoat dong xu ly vi pham hanh chinh, 8

ong/ba.................. = phai chiu trach nhiém vé nhimg quyét dinh cia minh
trudc nguoi giao quyén va trudce phap luat.

NGUOI BUQC GIAO QUYEN NGUOI GIAO QUYEN
(Ky, ghi ro chirc vu, ho tén) (Ky, dong dau)
(Ghi ro chiec vu, ho tén)

’ Ghi rd thoi gian giao quyeén.
8 Ghi ho tén ngudi dugc giao quyén.
26






_1444926584.unknown

